
DANH SÁCH 140 CĂN HỘ CHUNG CƯ DETACO (BLOCK A2– CC02– 

NHÀ Ở XÃ HỘI) TẠI XÃ PHƯỚC AN, HUYỆN NHƠN TRẠCH CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM 

 (Đính kèm theo Văn bản số    /SXD-QLN-TTBĐS ngày       /4/2025 

của Sở Xây dựng) 
 

 

1. Danh sách các căn hộ tầng 1:  

Stt Loại căn hộ 

Số 

lượng 

căn hộ 

Diện tích sử dụng căn hộ 

(m²) 
Ghi chú 

Diện tích 

01 căn hộ 

Tổng diện 

tích   

1 CH loại A1 4 35,95 143,80  

2 CH loại B1 4 38,58 154,32  

3 CH loại C1 8 42,79 342,32  

4 CH loại D1 12 35,61 427,32  

 Cộng 28  1.067,76  

 

2. Danh sách các căn hộ tầng 2:  

Stt Loại căn hộ 

Số 

lượng 

căn hộ 

Diện tích sử dụng căn hộ 

(m²) 
Ghi chú 

Diện tích 

01 căn hộ 

Tổng diện 

tích   

1 CH loại A2 4 34,90 139,60  

2 CH loại B2 4 36,18 144,72  

3 CH loại C2 8 51,16 409,28  

4 CH loại D2 12 32,85 394,20  

5 Cộng 28  1.087,80  

 

3. Danh sách các căn hộ tầng 3:  

Stt Loại căn hộ 

Số 

lượng 

căn hộ 

Diện tích sử dụng căn hộ 

(m²) 
Ghi chú 

Diện tích 

01 căn hộ 

Tổng diện 

tích   

1 CH loại A2 4 34,90 139,60  

2 CH loại B2 4 36,18 144,72  

3 CH loại C2 8 51,16 409,28  

4 CH loại D2 12 32,85 394,20  

5 Cộng 28  1.087,80  
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4. Danh sách các căn hộ tầng 4:  

Stt Loại căn hộ 

Số 

lượng 

căn hộ 

Diện tích sử dụng căn 

hộ (m²) 
Ghi chú 

Diện tích 

01 căn hộ 

Tổng diện 

tích   

1 CH loại A2 4 34,90 139,60  

2 CH loại B2 4 36,18 144,72  

3 CH loại C2 8 51,16 409,28  

4 CH loại D2 12 32,85 394,20  

5 Cộng 28  1.087,80  

 

5. Danh sách các căn hộ tầng 5:  

Stt Loại căn hộ 

Số 

lượng 

căn hộ 

Diện tích sử dụng căn hộ 

(m²) 
Ghi chú 

Diện tích 

01 căn hộ 

Tổng diện 

tích   

1 CH loại A2 4 34,90 139,60  

2 CH loại B2 4 36,18 144,72  

3 CH loại C2 8 51,16 409,28  

4 CH loại D2 12 32,85 394,20  

5 Cộng 28  1.087,80  
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